
STT HỌ TÊN MSSV LỚP SV CA THI PHÒNG
THI ĐIỂM

1 Vũ Thùy Anh 0954062007 LK09A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 19

2 Đào Vũ Hải Bình 0954062008 LK09A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 27

3 Bùi Hoàng Thùy Dung 0954062024 LK09A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 26

4 Trần Cao Trung Kiên 0954062089 LK09A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 19

5 Nguyễn Thảo Hoàng Trúc 0954062195 LK09A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 24

6 Trần Hữu Bộ 0954062011 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 20

7 Phan Thị Hằng 0954062070 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 21

8 Nguyễn Thị Lê Hiền 0954062058 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 19

9 Huỳnh Hữu Khang 0954062080 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 31

10 Đinh Hoàng Nam 0954062112 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 20

11 Mai Thị Kiều Nhi 0954062121 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 21

12 Hoàng Trọng Thi 0954062165 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 20

13 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 0954062191 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 19

14 Hồ Văn Tú 0954062200 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 22

15 Nguyễn Thị Kim Tuyền 0954062199 LK09A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.001 22

16 Nguyễn Văn Hùng 0954062076 LK09A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 21

17 Thái Hạnh Linh 0954062099 LK09A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 23

18 Lê Huỳnh Tấn Long 0954062101 LK09A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 31

19 Nguyễn Thị Bich Nhung 0954062126 LK09A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 25

20 Nguyễn Ngọc Thiêm 0954062166 LK09A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 20

21 Lê Huỳnh Châu 0954062013 LK09A4 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 21

22 Lạc Hồng Dinh 0954062226 LK09A4 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 22

23 Phạm Thị Hiệp 0954062062 LK09A4 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 20

24 Nguyễn Thị Kiều Thanh 0954062155 LK09A4 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 20

25 Nguyễn Vũ Thanh 0954062156 LK09A4 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.002 19

26 Chu Mạnh Hiển 1054060361 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 19

27 Huỳnh Cẩm Ngọc 1054062188 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 20
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28 Lê Thị Phương 1054060223 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 20

29 Lâm Ngọc Tân 1054060247 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 22

30 Hồ Duy Thanh 1054062251 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 20

31 Lý Hồng Vân 1054062337 LK10A1 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 19

32 Nguyễn Khắc Anh 1054062005 LK10A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 22

33 Lê Thị Giang 1054060065 LK10A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 22

34 Hồ Thị Kim Hà 1054060068 LK10A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 19

35 Nguyễn Thị Thục Hiền 1054062084 LK10A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.003 19

36 Lê Nguyễn Quỳnh Trâm 1054060307 LK10A2 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 19

37 Nguyễn Thế Hiển 1054060087 LK10A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 23

38 Nguyễn Thị Thu Huyền 1054062108 LK10A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 20

39 Lê Thị Quỳnh Loan 1054062149 LK10A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 19

40 Nguyễn Văn Lưu 1054060152 LK10A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 22

41 Nguyễn Thị Kim Ngân 1054060184 LK10A3 08G30 Ngày 17/4/2011 SV.004 21

42 Lâm Thị Thùy Vân 1054060336 LK10A3 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.005 19

43 Lê Thị Cúc 1054062032 LK10A4 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.005 19

44 Nguyễn Văn Hiệp 1054060088 LK10A4 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.005 19

45 Võ Bích Thủy 1054060280 LK10A4 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.005 19

46 Đinh Thị Việt Trinh 1054060310 LK10A4 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.006 22

47 Nguyễn Thị Thùy Dung 1054060044 LK10A5 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.006 22

48 Nguyễn Thị Quế Minh 1054062159 LK10A5 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.006 19

49 Lương Thị Phin 1054062213 LK10A5 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.006 19

50 Ngô Thị Huệ 1054062100 LK10A6 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.007 22

51 Phan Trần Trung Kiên 1054062123 LK10A6 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.007 19

52 Phạm Vũ Phương Thảo 0954022122 KI09A1 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 21

53 Bùi Trúc Phương 0954020102 KI09A2 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 19

54 Trần Thị Cẩm Giang 0954020032 KI09A3 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 19

55 Nguyễn Thị Cẩm Ly 0954020075 KI09A3 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 20

56 Bùi Thị Bích Ngọc 0954022083 KI09A3 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 20

57 Phạm Thị Mỹ Linh 1054022107 KI10A2 10G00 NGÀY 17/4/2011 SV.008 19
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